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Thời Gian 

(2021)
Hướng xử trí

1 Hải Dương Kinh Môn An Sinh Tổ 1, KDC Nghĩa Vũ Từ 01/02 Cách ly tập trung

2 Hải Dương Kinh Môn An Sinh Quán tạp hóa Cường Na, Đìa Mối Từ 23/01 Cách ly tập trung

3 Hải Dương Kinh Môn An Sinh Hiệu thuốc Tiến Huyền, đối diện chợ An Sinh Từ 25/01 Cách ly tập trung

4 Hải Dương Kinh Môn An Sinh Chợ An Sinh Từ 27/01 Cách ly tập trung

5 Hải Dương Kinh Môn An Sinh Tổ 8 và tổ 9, KDC Kim Xuyên 3 Từ 01/02 Cách ly tập trung

6 Hải Dương Kinh Môn Minh Hòa Ngõ Chùa, xóm 6, thôn Ngoại Từ 01/02 Cách ly tập trung

7 Hải Dương Kinh Môn An Phụ Tổ 4, KDC Huề Trì 2 Từ 01/02 Cách ly tập trung

8 Hải Dương Kinh Môn Phạm Thái Xóm 3, phố Thái Sơn Từ 01/02 Cách ly tập trung

9 Hải Dương Kinh Môn Phạm Thái Chợ xóm dân cư Dương Nham 20-26/01 Cách ly tập trung

10 Hải Dương Kinh Môn Long Xuyên Một phần xóm Đông, KDC Duẩn Khê Từ 01/02 Cách ly tập trung

11 Hải Dương Kinh Môn Long Xuyên Đám cưới tại thôn Ngư Uyên Từ 24/01 Cách ly tập trung

12 Hải Dương Kinh Môn Thượng Quận Đám cưới tại thôn Quế Lĩnh 23-24/01 Cách ly tập trung

13 Hải Dương Kinh Môn Lê Ninh Từ 29/01 Cách ly tập trung

14 Hải Dương TP. Chí Linh Từ 28/01 Cách ly tập trung

15 Hải Dương Ninh Giang Vĩnh Hòa KDC đội 7, thôn Ngọc Hòa Từ 01/02 Cách ly tập trung

16 Hải Dương Ninh Giang Ninh Giang Khu 4, đường Ninh Hòa 2 Từ 02/02 Cách ly tập trung

17 Hải Dương TP. Hải Dương Thạch Khôi KCD Trần Nội Từ 31/01 Cách ly tập trung

Cập nhật danh sách các địa phương có dịch lưu hành và

hướng dẫn cách ly đối với người từ các địa phương khác về thành phố Cần Thơ 

(Cập nhật lúc 9h00 ngày 10/02/2021)

GHI CHÚ: 

- Dòng IN NGHIÊNG ĐẬM  thể hiện vùng dịch cập nhật mới.

- Thời gian, địa điểm có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Liên hệ góp ý: duongnhattruongct@gmail.com.
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18 Hải Dương TP. Hải Dương Thạch Khôi Khu đô thị Lai Cách Từ 02/02 Cách ly tập trung

19 Hải Dương TP. Hải Dương Thạch Khôi KDC Phú Tảo Từ 02/02 Cách ly tập trung

20 Hải Dương TP. Hải Dương Thạch Khôi Khu 2 Từ 02/02 Cách ly tập trung

21 Hải Dương TP. Hải Dương Trần Phú KDC số 5, phố Trần Bình Trọng Từ 01/02 Cách ly tập trung

22 Hải Dương TP. Hải Dương Ngọc Châu Phố Ngọc Uyên Từ 04/02 Cách ly tập trung

23 Hải Dương TP. Hải Dương Trần Hưng Đạo Phố Tam Giang Từ 04/02 Cách ly tập trung

24 Hải Dương Nam Sách Nam Tân Từ 31/01 Cách ly tập trung

25 Hải Dương Nam Sách Xã Đồng Lạc Xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan Từ 31/01 Cách ly tập trung

26 Hải Dương Cẩm Giàng Từ 05/02 Cách ly tập trung

27 Hải Dương Kim Thành Ngũ Phúc Thôn Bằng Lai Từ 29/01 Cách ly tập trung

28 Hải Dương Kim Thành Kim Liên Thôn Phương Tân Từ 29/01 Cách ly tập trung

29 Hải Dương Kim Thành Tuấn Việt Đường Nam Xuân Mang Từ 29/01 Cách ly tập trung

30 Hải Dương Kim Thành TT Phú Thái Khu vực chùa Sùng Linh Từ 29/01 Cách ly tập trung

31 Quảng Ninh TP Hạ Long Hồng Gai
Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, 

10A Lê Thánh Tông
23-27/01 Cách ly tập trung

32 Quảng Ninh TP Hạ Long Hà Khẩu Chợ Hà Khẩu Từ 02/02 Cách ly tập trung

33 Quảng Ninh TP Hạ Long Hà Khẩu Ngân hàng Viettinbank - chi nhánh Hà Khẩu Từ 02/02 Cách ly tập trung

34 Quảng Ninh Vân Đồn Đảo Cái Bầu Từ 02/02 Cách ly tập trung

35 Quảng Ninh Vân Đồn Hạ Long Từ 02/02 Cách ly tập trung

36 Quảng Ninh Vân Đồn Đông xá Từ 02/02 Cách ly tập trung

37 Quảng Ninh Vân Đồn Bình Dân Từ 02/02 Cách ly tập trung

38 Quảng Ninh Vân Đồn Đài Xuyên Từ 02/02 Cách ly tập trung

39 Quảng Ninh Vân Đồn Đoàn Kết Từ 02/02 Cách ly tập trung

40 Quảng Ninh Vân Đồn Vạn Yên Từ 02/02 Cách ly tập trung

41 Quảng Ninh Vân Đồn TT. Cái Rồng Nhà hàng Trung Sơn Từ 21/01 Cách ly tập trung
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42 Quảng Ninh Vân Đồn TT Cái Rồng Quán Trung Sún (quán Container) tại Khu 2 21-28/01 Cách ly tập trung

43 Quảng Ninh Vân Đồn TT. Cái Rồng Nhà hàng lẩu ếch cách Cảng Cái Rồng 200m Từ 23/01 Cách ly tập trung

44 Quảng Ninh Vân Đồn Đoàn Kết Sân bay Vân Đồn Từ 05/01 Cách ly tập trung

45 Gia Lai Krông Pa Ia Mlăh Trạm y tế xã Ia Mlăh Từ 27/01 Cách ly tập trung

46 Gia Lai Krông Pa Chư Rcăm Trạm Y tế xã Chư Rcăm Từ 28/01 Cách ly tập trung

47 Gia Lai Krông Pa Chư Rcăm Siêu thị Cường Mi Từ 29/01 Cách ly tập trung

48 Gia Lai Krông Pa Chư Rcăm Tiệm gội đầu của hộ Phạm Thị Vân, thôn Mới Từ 29/01 Cách ly tập trung

49 Gia Lai Krông Pa Chư Rcăm Hàng rau, thịt, khoai của chợ Chư Rcăm Từ 29/01 Cách ly tập trung

50 Gia Lai Krông Pa Phú Túc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa Từ 29/01 Cách ly tập trung

51 Gia Lai Ayun Pa Cheo Reo Từ 30/01 Cách ly tập trung

52 Gia Lai La Pa Ia Ma Rơn Trung tâm Y tế huyện Ia Pa Từ 30/01 Cách ly tập trung

53 Gia Lai Phú Thiện Ia Peng Buôn Sơ Ma Rơng Từ 02/02 Cách ly tập trung

54 Hà Nội Ba Vì Vân Hòa Đám cưới tại thôn Muồng Cháu Từ 18/01 Cách ly tập trung

55 Hà Nội Gia Lâm Yên Viên Quán Avengers Tea & Coffee Từ 24/01 Cách ly tập trung

56 Hà Nội Gia Lâm Yên Viên Quán lẩu nướng 176, Ngõ 1 Hà Huy Tập Từ 24/01 Cách ly tập trung

57 Hà Nội Hai bà Trưng Vĩnh Tuy Nhà hàng Lẩu Hutong, khu đô thị Times City Từ 28/01 Cách ly tập trung

58 Hà Nội Hai bà Trưng Vĩnh Tuy Tòa nhà T6, khu đô thị Times City Từ 28/01 Cách ly tập trung

59 Hà Nội Sóc Sơn Kim Lũ Đám cưới tại thôn Xuân Dương Từ 20/01 Cách ly tập trung

60 Hà Nội Sóc Sơn Kim Lũ Đám giỗ tại thôn Xuân Dương Từ 21/01 Cách ly tập trung

61 Hà Nội Nam Từ Liêm Uy Nỗ Khu vực chợ Tó Từ 30/01 Cách ly tập trung

62 Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình 2 Chung cư Dream Land 23 Duy Tân Từ 01/02 Cách ly tập trung

63 Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình 2 Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình 29/01-07/02 Cách ly tập trung

64 Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình 2
Hiệu cắt tóc, gội đầu tầng 1 Toà B Chung cư 

Garden Hill
02/02-04/02 Cách ly tập trung

65 Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình 2 Cửa hàng thực phẩm sạch trong chung cư Từ 29/01 Cách ly tập trung

66 Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình 2
Chợ cóc đối diện chung cư, quầy thịt cạnh ATM 

TP Bank
Từ 29/01 Cách ly tập trung

67 Hà Nội Nam Từ Liêm Xuân Phương Hiệu cắt tóc Thanh Huyền số 342 Phúc Diễn 26-28/01 Cách ly tập trung

68 Hà Nội Nam Từ Liêm Xuân Phương Số 479 đường Phúc Diễn Từ 31/01 Cách ly tập trung

69 Hà Nội Nam Từ Liêm Xuân Phương Trường Tiểu học Xuân Phương Từ 30/01 Cách ly tập trung
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70 Hà Nội Đông Anh TT Đông Anh Nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh Từ 31/01 Cách ly tập trung

71 Hà Nội Mê Linh Tiến Thắng Thôn Bạch Trữ Từ 01/02 Cách ly tập trung

72 Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng Hậu Khu dân cư ở ngõ 86 Từ 02/02 Cách ly tập trung

73 Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng Hậu Phòng công chứng số 3 (địa chỉ số 6 phố Duy Tân) Từ 02/02 Cách ly tập trung

74 Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng Số 12 khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân Từ 31/01 Cách ly tập trung

75 Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng Ngõ 49 đường Dịch Vọng Từ 01/02 Cách ly tập trung

76 Hà Nội Cầu Giấy Quan Hoa Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn Từ 30/01 Cách ly tập trung

77 Hà Nội Đống Đa Láng Hạ Chung cư Sky City 88 Láng Hạ Từ 04/02 Cách ly tập trung

78 Hà Nội Ba Đình Giảng Võ Ngân hàng Public Bank D8, Trần Huy Liệu 28/01-03/02 Cách ly tập trung

79 Hà Nội Ba Đình Đội Cấn Cửa hàng Viettel số 221 Từ 29/01 Cách ly tập trung

80 Bắc Giang Lục Nam Cẩm Lý Thôn Kiệu Đông Từ 24/01 Cách ly tập trung

81 Bắc Ninh Lương Tài Lâm Thao Từ 29/01 Cách ly tập trung

82 Thái Bình Thái Thụy Diêm Điền Từ 24/01 Cách ly tập trung

83 Thái Bình Thái Thụy Thụy Việt Từ 24/01 Cách ly tập trung

84 Thái Bình Thái Thụy Thụy Hưng Từ 24/01 Cách ly tập trung

85 Thái Bình Thái Thụy Thụy Trình Từ 24/01 Cách ly tập trung

86 Thái Bình Tiền Hải Vũ Lăng Từ 24/01 Cách ly tập trung

87 Sơn La Vân Hồ Mường Men Bản Nà Pa Từ 31/01 Cách ly tập trung

88 Sơn La Phù Yên Mường Cơi Bản suối Bi Từ 31/01 Cách ly tập trung

89 Hòa Bình Tân Lạc TT. Mãn Đức Ban Rừng Từ 30/01 Cách ly tập trung

90 Hòa Bình TP Hòa Bình Đồng Tiến Tổ 3 Từ 30/01 Cách ly tập trung

91 Điện Biên Điện Biên Phủ Nà Tấu Bản Cang Từ 05/02 Cách ly tập trung

92 Điện Biên Điện Biên Phủ Nà Nhạn Bản Nà Nhạn 2 Từ 05/02 Cách ly tập trung

93 Hưng Yên Yên Mỹ Yên Phú Từ 09/02 Cách ly tập trung

94 Bình Phước Đồng Xoài Tân Phú Từ 05/02 Cách ly tập trung

95 Bình Phước Đồng Xoài Tân Thiện Nhà nghỉ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ 05/02-06/02 Cách ly tập trung

96 Bình Dương Phú Giáo An Bình Ấp Cà Na Từ 29/01 Cách ly tập trung

97 Bình Dương Thủ Dầu Một Phú Hòa Tóc Hùng Tokyo, Lê Hồng Phong Từ 31/01 Cách ly tập trung

98 Bình Dương Thủ Dầu Một Phú Hòa Cao đẳng Y Tế Từ 31/01 Cách ly tập trung

99 Bình Dương Thủ Dầu Một Phú Hòa Khu phố 7, 3, 1, 6 Từ 02/02 Cách ly tập trung

100 Bình Dương Thủ Dầu Một Phú Thọ Lẩu băng chuyền Kichikichi Từ 31/01 Cách ly tập trung
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101 Bình Dương Thuận An Vĩnh Phú Khu chung cư Ehome 4 Từ 06/02 Cách ly tập trung

102 Bình Dương Thuận An Vĩnh Phú Sạp bán rau dưới chung cư Ehome 4 Từ 05/02 Cách ly tập trung

103 Bình Dương Thuận An Thuận Giao Chợ Thuận Giao Từ 02/02 Cách ly tập trung

104 Bình Dương Thuận An Binh Hòa Quán cà phê Ngã ba Đồng An-Tỉnh lộ 43 Từ 04/02 Cách ly tập trung

105 Bình Dương Dĩ An Phường Dĩ An Tiệm chụp ảnh trên đường Nguyễn Thái Học Từ 03/02 Cách ly tập trung

106 Bình Dương Dĩ An Tân Đông Hiệp Quán nhậu Cây Xoài 30-31/01 Cách ly tập trung

107 Bình Dương Dĩ An An Bình Nhà phân phối gạo Phú Oai, 7/8 Nguyễn Đình Thi Từ 30/01 Cách ly tập trung

108 Bình Dương Dĩ An An Bình Sạp hàng đối diện Nhà phân phối Phú Oai Từ 04/02 Cách ly tập trung

109 Bình Dương Dĩ An An Bình Tiệm tạp hóa Thanh Lâm Từ 03/02 Cách ly tập trung

110 Bình Dương Dĩ An An Bình Quán cà phê Queen gần Nhà phân phối Phú Oai 30/01 - 02/02 Cách ly tập trung

111 Bình Dương Bến Cát Hòa Lợi Sacombank Từ 05/02 Cách ly tập trung

112 Bình Dương Tân Uyên Tân Phước Khánh Tiệm gạo Đất Việt 5 (chợ Tân Phước Khánh)  Từ 01/02 Cách ly tập trung

113 TP HCM Quận 1 Phạm Ngũ Lão Quán Sabroso café, số 211 Bùi Viện Từ 29/01 Cách ly tập trung

114 TP HCM Quận 1 Nguyễn Cư Trinh
Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trình, 

Cống Quỳnh
Từ 07/02 Cách ly tập trung

115 TP HCM Quận 3 Phường 9 Hẻm 75, 79 Trần Văn Đang Từ 09/02 Cách ly tập trung

116 TP HCM Quận 5 Phường 9 Massage Khỏe đường Nguyễn Chí Thanh Từ 29/01 Cách ly tập trung

117 TP HCM Quận 9 Long Thạnh Mỹ Đường Nguyễn Văn Tăng 30-31/01 Cách ly tập trung

118 TP HCM Quận 10 Phường 14 Ủy Ban Nhân dân quận 10, số 474 Đường 3/2 Từ 09/02 Cách ly tập trung

119 TP HCM Quận 10 Phường 15 Làng nướng Nam bộ, số 302A Tô Hiến Thành Từ 09/02 Cách ly tập trung

120 TP HCM Quận 11 Phường 4 Đặng Minh Khiêm Từ 29/01 Cách ly tập trung

121 TP HCM Quận 12 Trung Mỹ Tây Khu phố 4 Từ 08/02 Cách ly tập trung

122 TP HCM Quận 12 Thạnh Lộc Thạnh Lộc 04, 48 Từ 08/02 Cách ly tập trung

123 TP HCM Quận 12 Thạnh Lộc Tổ 22 khu phố 3A Từ 08/02 Cách ly tập trung

124 TP HCM Quận 12 Hiệp Thành Khu phố 7 Từ 08/02 Cách ly tập trung

125 TP HCM Tân Phú Sơn Kỳ Lẩu dê 404, 475 Lê Trọng Tấn Từ 28/01 Cách ly tập trung

126 TP HCM Tân Phú Phú Thạnh Viva Star Coffee - 242C Thoại Ngọc Hầu Từ 09/02 Cách ly tập trung

127 TP HCM Tân Phú Tây Thạnh Làng nướng Nam bộ - 14 Dương Đức Hiền Từ 09/02 Cách ly tập trung

128 TP HCM Gò Vấp Phường 3 Bệnh viện Quân Y 175 03-05/02 Cách ly tập trung

129 TP HCM Gò Vấp Phường 10 Hẻm 251 đường Quang Trung Từ 04/02 Cách ly tập trung

130 TP HCM Gò Vấp Phường 6 Chung cư Felix Home số 44 Nguyễn Văn Dung Từ 08/02 Cách ly tập trung
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131 TP HCM Gò Vấp Phường 6 Hẻm 139/24 đường số 28 Từ 09/02 Cách ly tập trung

132 TP HCM Tân Bình Phường 1
Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn - 24 Tân 

Canh
Từ 09/02 Cách ly tập trung

133 TP HCM Tân Bình Phường 1 Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội - 1 Phạm Văn Hai Từ 09/02 Cách ly tập trung

134 TP HCM Tân Bình Phường 2 Quán phở A75 Bạch Đằng Từ 08/02 Cách ly tập trung

135 TP HCM Tân Bình Phường 2 Quán Nam Bắc tại 12A1 đường Bạch Đằng Từ 08/02 Cách ly tập trung

136 TP HCM Tân Bình Phường 2 Quán Cây Bàng số B68 đường Bạch Đằng Từ 08/02 Cách ly tập trung

137 TP HCM Tân Bình Phường 2 Quán gà ta Phương Nam tại A2 đường Bạch Đằng Từ 08/02 Cách ly tập trung

138 TP HCM Tân Bình Phường 2 Hẻm 29 Bùi Thị Xuân Từ 09/02 Cách ly tập trung

139 TP HCM Tân Bình Phường 2 Hẻm số 2 Bạch Đằng Từ 08/02 Cách ly tập trung

140 TP HCM Tân Bình Phường 2 Quán cafe 11 Đặng Văn Sâm Từ 08/02 Cách ly tập trung

141 TP HCM Tân Bình Phường 2 Sân bay Tân Sơn Nhất 01-05/02 Cách ly tập trung

142 TP HCM Tân Bình Phường 7 Quán Café Violette, 149/12 Bành Văn Trân Từ 29/01 Cách ly tập trung

143 TP HCM Tân Bình Phường 7 Quán bún bò Hạnh đường Bành Văn Trân Từ 29/01 Cách ly tập trung

144 TP HCM Tân Bình Phường 12 Giấc mơ sữa Việt - 114A Hoàng Hoa Thám Từ 09/02 Cách ly tập trung

145 TP HCM Tân Bình Phường 13 Mắt Bão BPO, 12 Núi Thành Từ 09/02 Cách ly tập trung

146 TP HCM Tân Bình Phường 13
Chung cư Carillon, số 171 đường Hoàng Hoa 

Thám
Từ 09/02 Cách ly tập trung

147 TP HCM Tân Bình Phường 13 16 Ấp Bắc Từ 09/02 Cách ly tập trung

148 TP HCM Tân Bình Phường 13 Đường Lê Duy Nhuận Từ 09/02 Cách ly tập trung

149 TP HCM Tân Bình Phường 13 Co.op Food 12A  Trần Văn Danh Từ 09/02 Cách ly tập trung

150 TP HCM Tân Bình Phường 13 Viva Star Coffee - 45 Hoàng Hoa Thám Từ 09/02 Cách ly tập trung

151 TP HCM Tân Bình Phường 14 Quán nem Ninh Hòa - 97-99 Bàu Cát Từ 09/02 Cách ly tập trung

152 TP HCM Tân Bình Tân Tạo Khu trọ 60/41/25 đường Nguyễn Văn Cự Từ 08/02 Cách ly tập trung

153 TP HCM Bình Tân Phường 15 Khu nhà trọ số 90 đường Nguyễn Phúc Chu Từ 08/02 Cách ly tập trung

154 TP HCM Bình Tân Bình Hưng Hòa B Đường Nguyễn Thị Tú Từ 08/02 Cách ly tập trung

155 TP HCM Bình Tân Tân Tạo A Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự Từ 08/02 Cách ly tập trung

156 TP HCM Bình Thạnh Phường 21 Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh Từ 08/02 Cách ly tập trung

157 TP HCM Bình Thạnh Phường 21 Khu vực Thị Nghè Từ 08/02 Cách ly tập trung

158 TP HCM Bình Thạnh Phường 28 Hẻm 480 Bình Quới Từ 08/02 Cách ly tập trung



STT Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể
Thời Gian 

(2021)
Hướng xử trí

159 TP HCM Bình Thạnh Phường 28 Thanh Đa Từ 08/02 Cách ly tập trung

160 TP HCM Bình Thạnh Phường 28 Tổ 12, 15, 16, 17 khu phố 1 Từ 08/02 Cách ly tập trung

161 TP HCM Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 441, đường Lê Văn Việt Từ 08/02 Cách ly tập trung

162 TP HCM Thủ Đức Phước Long A Vườn nướng Mái đỏ - 146 Tây Hòa Từ 09/02 Cách ly tập trung

163

Hành trình
Thời gian

(2021)
Hướng xử trí

Ba Đình - Thiệu Hóa 17h40 29/1 Cách ly tập trung

TP HCM - Bình Định 06/02/2021 Cách ly tập trung

Móng Cái - Điện Biên 03/02/2021 Cách ly tập trung

Hải Dương - Long An 25-27/01/2021 Cách ly tập trung

Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bến xe Mỹ Đình và 

ngược lại
25-29/01/2021 Cách ly tập trung

Hải Phòng - HCM 18/01/2021 Cách ly tập trung

Hà Nội - HCM 29/01/2021 Cách ly tập trung

HCM - Hà Nội 29/01/2021 Cách ly tập trung

Nội Bài - Tân Sơn Nhất 28/01/2021 Cách ly tập trungVN213

Phương tiện giao thông

Phương tiện

Xe Tùng Lâm, biển số 36B-02696

Chuyến xe Tân Xuân Phúc, biển số 81B-01644

Xe khách Thành Công, biển số 27B-004.55

Xe khách biển số 34B - 00358

Xe buýt tuyến 74 tại Hà Nội

VJ275

VN7245

QH242


